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BÁO CÁO

KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XII
___________
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ngày 08/02/2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 882/NQ-UBTVQH12 giao đồng chí Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện tổ chức thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Theo chỉ đạo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Ban Dân nguyện đã tiến hành các công việc sau đây:

1- Tiếp nhận 1.643 kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 7; sau khi tổng hợp, phân loại những kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết từ các kỳ họp trước, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, còn lại 1.297 kiến nghị đã chuyển, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định của pháp luật, bao gồm: 33 kiến nghị đối với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; 1.254 kiến nghị đối với Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ; 6 kiến nghị đối với Tòa án nhân dân tối cao và 5 kiến nghị đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao
; yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo về việc giải quyết 346 kiến nghị mà tại kỳ họp trước các cơ quan có trách nhiệm đã trả lời đang xem xét, giải quyết.
2- Tổ chức Đoàn công tác làm việc với Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố
; đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo đánh giá việc giải quyết kiến nghị của cử tri ở địa phương mình
; phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội nghe báo cáo và trao đổi, thảo luận với một số bộ, cơ quan ngang bộ, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước
 về việc giải quyết một số vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm và kiến nghị nhiều lần; xem xét, đánh giá việc giải quyết của các cơ quan đối với kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7. 

Căn cứ Điều 45 Nội quy kỳ họp Quốc hội, trên cơ sở xem xét báo cáo của Ban Dân nguyện và ý kiến của đại diện Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan tại phiên họp thứ 35, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII như sau: 

I- KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TIẾP THU, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

1- Việc nghiên cứu, tiếp thu kiến nghị của cử tri đối với Quốc hội

Tiếp thu kiến nghị của cử tri về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội đã điều chỉnh và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và năm 2010, trong đó đã bổ sung vào chương trình một số dự án luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Nhiều nội dung cử tri góp ý vào các dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 đã được tiếp thu như: đối với Luật An toàn thực phẩm đã quy định rõ và cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công thương trong từng lĩnh vực bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng; đối với Luật Thi hành án hình sự đã quy định hình thức thi hành án tử hình mới vừa bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của nước ta vừa bảo đảm tính nhân đạo đối với người bị kết án; đối với Luật người khuyết tật đã quy định rõ về chế độ chăm sóc sức khỏe, chế độ bảo trợ xã hội, chính sách ưu đãi đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc... Một số kiến nghị về sửa đổi, bổ sung Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự ... đã được Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Tư pháp... ghi nhận và trả lời cử tri sẽ được nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình thẩm tra các dự án luật này.

Tiếp thu, lắng nghe kiến nghị của cử tri về việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội đã thảo luận, xem xét, cân nhắc toàn diện các mặt một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng, thận trọng dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, giao Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể về giao thông trong cả nước cũng như từng vùng, hệ thống giao thông Bắc - Nam. Đối với Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn chỉnh Đồ án. Những nội dung cử tri kiến nghị về tiêu chí dự án, công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng đến môi trường, đến quỹ đất trồng lúa từ hai vụ trở lên... đã được Quốc hội tiếp thu khi thảo luận và thông qua Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Về hoạt động giám sát, tiếp thu kiến nghị cử tri từ nhiều kỳ họp trước, tại kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010”; Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Ngoài việc chủ trì thực hiện giám sát các chuyên đề được giao theo Nghị quyết của Quốc hội và sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cũng đã lựa chọn những vấn đề mà cử tri có nhiều kiến nghị để thực hiện giám sát chuyên đề thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách
. 

Nhìn chung, kiến nghị của cử tri liên quan đến hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình  thẩm tra, thảo luận, thông qua các dự án luật, pháp lệnh; xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước cũng như trong quá trình tiến hành các hoạt động giám sát việc tuân theo pháp luật.
2- Việc nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ

2.1- Về kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7
Tính đến ngày 05/11/2010, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhận được văn bản trả lời đối với 1.234 kiến nghị (chiếm 98,4%), hiện còn 20 kiến nghị (chiếm 1,6%) chưa nhận được văn bản trả lời
. Qua xem xét, phân tích, tổng hợp nội dung văn bản của các cơ quan trả lời kiến nghị của cử tri cho thấy:

- 753 kiến nghị (chiếm 61%) đã được tiếp thu và giải quyết, cụ thể là: 

+ Kiến nghị về chính sách phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn... đã được Chính phủ, các bộ, ngành tiếp thu khi nghiên cứu xây dựng, phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020; Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020; quy hoạch 7 vùng kinh tế - sinh thái nông nghiệp; sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia Dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống của nhân dân vùng Tây Nguyên…

+ Kiến nghị về việc thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở cấp xã đã được các bộ tiếp thu giải quyết khi ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; chế độ trợ cấp đối với cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong ngành công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương…

+ Kiến nghị về kiểm tra xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật đã được nghiên cứu tiếp thu khi ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: an ninh và trật tự an toàn xã hội; lĩnh vực hoạt động văn hóa; lĩnh vực bảo hiểm xã hội…

- 242 kiến nghị (chiếm 19,6%) đang trong quá trình xem xét, giải quyết như:  những kiến nghị về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam; chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ với các nội dung như: khuyến khích về phát triển thị trường, hạ tầng cơ sở, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, về thông tin tư vấn, về thủ tục hành chính, về hỗ trợ tài chính; sửa đổi các quy định về thu phí, chế độ và quản lý sử dụng phí giám định tư pháp...

- 69 kiến nghị (chiếm 5,6%) được cơ quan có thẩm quyền giải trình, cung cấp thông tin với cử tri như: chế độ phụ cấp khu vực và nghỉ phép hàng năm của cán bộ, công chức cấp xã; chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội đối với nhân viên bưu điện văn hóa xã; tính ổn định của các chính sách thuế, thu hút đầu tư…

- 94 kiến nghị (chiếm 7,6%) được ghi nhận để nghiên cứu ban hành chính sách như: quy định về phí công chứng; danh mục thuốc điều trị chủ yếu tại các cơ sở khám chữa bệnh; các giải pháp nhằm hạn chế và giảm thiểu tai nạn giao thông...

- 76 kiến nghị (chiếm 6,2%) tuy thuộc trách nhiệm của bộ, ngành ở trung ương nhưng việc giải quyết cần có sự phối hợp của chính quyền địa phương như: việc quản lý, nạo vét, đảm bảo vệ sinh môi trường các sông, kênh, mương; việc giải quyết chế độ phụ cấp ưu đãi, hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cán bộ thú y ở các địa phương; việc đầu tư các công trình giao thông thuộc phạm vi quản lý của địa phương...

2.2- Về những kiến nghị của cử tri mà tại kỳ họp trước các cơ quan có trách nhiệm đã trả lời đang xem xét, giải quyết 

Theo chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ngày 27/7/2010, Ban Dân nguyện đã có công văn số 245/BDN đề nghị 21 bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo việc thực hiện 341 kiến nghị mà các cơ quan đã trả lời cử tri tại các kỳ họp trước là “ghi nhận” hoặc “đang xem xét giải quyết”. Tính đến ngày 05/11/2010, Ban Dân nguyện đã nhận được văn bản của 19/21 bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo về kết quả giải quyết đối với 336 kiến nghị (chiếm 98,5%), hiện còn 5 kiến nghị (chiếm 1,5%) thuộc thẩm quyền giải quyết của một số bộ, cơ quan ngang bộ chưa nhận được văn bản trả lời
. 

Qua xem xét, phân tích, tổng hợp nội dung văn bản trả lời của các cơ quan cho thấy:

+ 107 kiến nghị (chiếm 31,8%) đã được các cơ quan có trách nhiệm xem xét giải quyết xong như: Liên Bộ- Y tế, Nội vụ, Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư hướng dẫn chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó sửa đổi định mức cho vay không có tài sản đảm bảo tối đa đến 50 triệu đồng đối với cá nhân, hộ sản xuất; Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn phòng cháy cho nhà và công trình có độ cao trên 100 m hoặc trên 30 tầng; Bộ Công thương đã ban hành thông tư quy định về đấu nối các công trình thủy điện nhỏ với hệ thống lưới điện quốc gia…
+ 229 kiến nghị (chiếm 68,2%) được các cơ quan trả lời tiếp tục ghi nhận hoặc đang trong quá trình xem xét, giải quyết hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định như: việc ban hành chế độ đối với Chủ nhiệm HTX toàn xã trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước chưa được hưởng chế độ; Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đến năm 2020; xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả; sửa đổi, bổ sung một số chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến…

Nhìn chung các cơ quan có thẩm quyền đã quan tâm chú ý giải quyết các kiến nghị đã trả lời cử tri. Tuy nhiên, hầu hết những vấn đề trên đây đều là những vấn đề lớn, phức tạp, việc giải quyết, ban hành chính sách đòi hỏi phải có thời gian.

3- Việc nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tính đến ngày 05/11/2010, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận được văn bản trả lời của Tòa án nhân dân tối cao về 6/6 kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 và 3/3 kiến nghị đã trả lời cử tri là “ghi nhận”, “đang nghiên cứu” tại kỳ họp trước; văn bản trả lời của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về 5/5 kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 và 2/2 kiến nghị đã trả lời cử tri là “ghi nhận”, “đang nghiên cứu” tại kỳ họp trước. Qua xem xét, phân tích nội dung văn bản trả lời cho thấy:

- Đối với Toà án nhân dân tối cao, có 08 kiến nghị đã được xem xét, giải quyết như: giải trình, hướng dẫn cho cử tri những quy định của pháp luật về nội dung hồ sơ khởi kiện, về trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án tranh chấp về Bảo hiểm xã hội; về thời điểm tính thời hạn thử thách đối với người bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; về giải quyết một vụ án dân sự cụ thể
; còn 01 kiến nghị về việc giải quyết một vụ án hình sự
 cụ thể đang được xem xét giải quyết.
- Đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, có 05 kiến nghị đã được giải quyết như: về giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân các cấp; hướng dẫn công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, điều tra các vụ án hình sự do Bộ đội biên phòng thụ lý; việc đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ và cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Viện kiểm sát nhân dân các cấp; 2 kiến nghị về giải quyết hai vụ án hình sự
 đang được xem xét, giải quyết.
II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐÔNG ĐẢO CỬ TRI QUAN TÂM, KIẾN NGHỊ VỚI QUỐC HỘI TẠI NHIỀU KỲ HỌP 

Qua theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII cho thấy, cử tri có nhiều kiến nghị về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực; việc lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng gian lận trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu; việc thực hiện một số quy định về Bảo hiểm y tế. Mặc dù kiến nghị về những vấn đề nêu trên đã được các cơ quan có thẩm quyền trả lời nhưng cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị với Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Để có cơ sở xem xét đánh giá việc giải quyết và báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ban Dân nguyện tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri về các vấn đề nêu trên, kết quả cụ thể như sau: 

  1- Việc giải quyết kiến nghị của cử tri về các nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực 

Trong những năm qua, Chính phủ mà trực tiếp là Bộ Công thương và ngành Điện lực đã có rất nhiều cố gắng, về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về điện năng của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Theo báo cáo của Bộ Công thương, so với năm 2000, công suất hệ thống điện tăng 3,73 lần, điện năng sản xuất tăng 3,65 lần. Mục tiêu chiến lược đề ra đến năm 2010 đưa điện về nông thôn, miền núi đạt 90% số hộ, đến nay đã đạt trên 95%, hiện đã có 98,16% số xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia. Năm 2010, Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng kế hoạch điện sản xuất và mua ngoài trên 97 tỷ kWh, cao hơn kế hoạch nhà nước giao 3,6 tỷ kWh. Đạt được những kết quả nêu trên là do đã có sự tập trung chỉ đạo, điều hành tích cực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, các bộ, ngành liên quan; sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, nhân viên và tập thể người lao động ngành Điện lực. Điều đó đã được đông đảo cử tri và nhân dân cả nước ghi nhận. Tuy vậy, theo kiến nghị của cử tri và qua giám sát cho thấy lĩnh vực hoạt động điện lực cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: 

- Về giá điện: giá bán lẻ điện sinh hoạt chưa đảm bảo nguyên tắc chỉ hỗ trợ cho người nghèo, người có thu nhập thấp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trên thực tế, tất cả các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt đều áp dụng chung một biểu giá bán lẻ điện; giá bán lẻ điện sinh hoạt đối với người dân sinh sống ở vùng chưa nối lưới điện quốc gia chưa bảo đảm thực hiện đúng chính sách của Nhà nước là giá bán lẻ điện sinh họat trong trường hợp này không được ngoài khung giá trong biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giá bán lẻ điện sinh hoạt theo bậc thang như quy định hiện hành chưa khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, cụ thể là chênh lệch mức giá giữa các bậc thang chưa hợp lý, đặc biệt là ở bậc thang cao nhất (từ 400 kWh/tháng trở lên) mức chênh lệch không đáng kể so với bậc thang liền trước và những trường hợp sử dụng từ 401 kWh/tháng trở lên không phải chịu giá lũy tiến; cho đến nay chưa có văn bản quy định về khung giá phát điện theo quy định của Luật Điện lực do đó không có cơ sở để các nhà đầu tư tính toán, quyết định đầu tư xây dựng các dự án phát triển nguồn điện, đồng thời cũng không có căn cứ pháp lý cho việc thỏa thuận, ký kết hợp đồng mua bán điện giữa các đơn vị phát điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam; giá điện nói chung chưa thực sự  bảo đảm để các đơn vị điện lực có lợi nhuận hợp lý và Nhà nước có tích lũy để đầu tư phát triển điện lực.
- Về  đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện quốc gia nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo: việc đầu tư xây dựng các Nhà máy điện theo Quy hoạch phát triển điện lực đến năm 2010 còn chậm, mới đạt 74% nguồn điện so với Quy hoạch; chưa thu hút được các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo cũng như tham gia vào việc xây dựng các nhà máy điện, trong đó có các nhà máy điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; việc phê duyệt các dự án thủy điện nhỏ ở một số tỉnh còn nhiều sai sót.

- Về việc cắt điện, ngừng, giảm mức cung cấp điện do thiếu điện: do nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng với tốc độ cao, trong khi đó việc đầu tư phát triển nguồn điện chậm như đã nêu trên, nguồn thủy điện chiếm tỷ trọng lớn (34,2%) trong cơ cấu nguồn điện, việc sản xuất ra nguồn điện này phụ thuộc vào thời tiết, trong khi năm nay thời tiết diễn biến bất thường, khô hạn kéo dài nên sản lượng điện của các nhà máy thủy điện thiếu hụt nghiêm trọng so với kế hoạch. Bên cạnh đó, do thiếu nguồn phát điện dự phòng cho nên hiện vẫn chưa khắc phục được một cách căn bản tình trạng thiếu điện. Cử tri thông cảm và chia sẻ với ngành điện về việc thiếu điện nhưng không đồng tình với việc thực hiện cắt điện, ngừng, giảm mức cung cấp điện mà không thông báo trước theo đúng quy định của pháp luật, chưa bảo đảm luân phiên, công bằng giữa các đối tượng sử dụng điện, thiếu thống nhất giữa các địa phương trong những lúc thiếu điện như thời gian vừa qua.

Qua giám sát cho thấy, sở dĩ việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực còn một số tồn tại, hạn chế như đã nêu trên là do công tác quản lý nhà nước về điện lực trong những năm qua còn có những khó khăn, vướng mắc, bất cập. Trong khi phạm vi quản lý về điện lực ngày càng rộng, quy mô quản lý ngày càng lớn thì việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện lực lại chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hoạt động quản lý; có những vấn đề việc ban hành văn bản hướng dẫn còn chưa kịp thời, đối với một số vấn đề đã được ban hành văn bản hướng dẫn thì lại có những nội dung chưa phù hợp với quy định của Luật, cụ thể như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 31
 Luật Điện lực quy định Biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg lại giao cho Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành; tại khoản 2 điều 62
 của Luật quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt tại khu vực mà việc đầu tư và hoạt động điện lực không có hiệu quả kinh tế do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quy định nhưng không được ngoài khung giá trong biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên tại Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg
 lại quy định giá bán lẻ điện tại khu vực này trên nguyên tắc đảm bảo kinh doanh.
- Tại Khoản 2, Điều 31 Luật Điện lực11 quy định khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện và các loại phí liên quan đến lĩnh vực điện lực do đơn vị điện lực có liên quan xây dựng, cơ quan điều tiết điện lực thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt nhưng tại Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg
 lại giao Cục điều tiết điện lực thẩm quyền quy định vấn đề này và cho đến nay văn bản pháp luật quy định về khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện và các loại phí liên quan như nêu trên vẫn chưa được ban hành.

- Tại Khoản 2, Điều 9 Luật Điện lực
 quy định UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lập quy hoạch phát triển điện lực địa phương (trong đó có quy hoạch thủy điện nhỏ) trình Hội đồng nhân dân (HĐND) cùng cấp thông qua trước khi trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt nhưng trong văn bản quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập ban hành kèm theo Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN
, Bộ Công nghiệp lại quy định UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển thuỷ điện nhỏ của tỉnh sau khi có thoả thuận của Bộ. Căn cứ vào quy định này, UBND một số tỉnh đã lập Quy hoạch thủy điện nhỏ độc lập với Quy hoạch phát triển điện lực địa phương và điều đáng lưu ý là quy hoạch thủy điện nhỏ này lại không trình HĐND tỉnh thông qua. Trên thực tế, ở một số tỉnh trong thời gian qua việc phê duyệt các dự án thủy điện nhỏ có nhiều sai sót. Trước kiến nghị của cử tri, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành kiểm tra, rà soát và phải loại bỏ 38 dự án thủy điện trên địa bàn 9 tỉnh vì nếu thực hiện các dự án này thì chẳng những hiệu quả kinh tế thấp mà còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, đời sống của nhân dân, khu bảo tồn thiên nhiên…
- Văn bản quy định về trình tự, thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện ban hành kèm theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chưa quy định cụ thể về tiêu chí để xác định khách hàng sử dụng điện quan trọng, tiêu chí ưu tiên và thứ tự ưu tiên cung cấp điện khi thiếu điện dẫn đến các đơn vị điện lực và UBND địa phương gặp khó khăn, lúng túng trong việc cắt điện, trong việc ưu tiên, hạn chế cung cấp điện khi xảy ra thiếu điện.

 - Điều 61 Luật Điện lực
 quy định Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho đơn vị điện lực hoạt động tại khu vực mà việc đầu tư và hoạt động điện lực không có hiệu quả kinh tế. Để hướng dẫn thi hành quy định này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 97/2008/TT-BTC quy định cụ thể về các chính sách hỗ trợ trong đó có hỗ trợ về vốn đầu tư, về lãi suất vay vốn đầu tư nhưng khi triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Theo quy định của pháp luật về ngân hàng và tổ chức tín dụng thì việc cho vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phải được thẩm định về khả năng thu hồi vốn, khả năng hoàn trả vốn vay, trong khi đó, việc đầu tư tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo trên thực tế khả năng thu hồi vốn rất thấp, vì vậy những doanh nghiệp muốn tham gia đầu tư và hoạt động điện lực tại các địa bàn này khó có thể được hưởng chính sách hỗ trợ trên.

- Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC của liên Bộ: Công thương - Tài chính hướng dẫn giao, nhận, hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn quy định ở những nơi đã bàn giao lưới điện hạ thế trước thời điểm Thông tư có hiệu lực nhưng chưa thỏa thuận hoàn trả vốn thì hoàn trả, những nơi đã có thỏa thuận không hoàn trả vốn thì không hoàn trả nữa. Trên thực tế việc thỏa thuận không hoàn trả vốn là thỏa thuận giữa chính quyền địa phương với đơn vị điện lực chứ không phải là thỏa thuận giữa tổ chức, cá nhân trước đây góp vốn đầu tư với đơn vị nhận bàn giao lưới điện. Chính vì vậy cử tri nhiều địa phương vẫn kiến nghị phải hoàn trả lại vốn đầu tư lưới điện hạ thế đã bàn giao.
2- Việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với việc lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, chống gian lận trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu
2.1- Đối với việc lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu có ảnh hưởng quan trọng đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống của nhân dân, thuộc danh mục hàng hóa Nhà nước bảo đảm thực hiện bình ổn giá. Trong những năm trước đây, giá bán lẻ xăng dầu do Nhà nước quyết định. Thực hiện chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường, từ năm 2007, Chính phủ đã giao cho doanh nghiệp quyền định giá bán lẻ xăng dầu, Nhà nước quản lý, kiểm tra việc định giá của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 và đến năm 2009, Chính phủ quyết định lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì Quỹ bình ổn giá được trích lập từ giá bán lẻ xăng dầu và để tại các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, được hạch toán riêng và chỉ sử dụng vào mục đích bình ổn giá theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. 

Theo báo cáo số 13050/BTC-TCDN ngày 29/9/2010 của Bộ Tài chính thì từ khi lập quỹ đến ngày 30/7/2010 đã trích lập được trên 3.619 tỷ đồng, các doanh nghiệp đã được sử dụng gần 1.050 tỷ đồng vào việc bình ổn giá, hiện còn trên 2.569 tỷ đồng tồn trong tài khoản của các doanh nghiệp. Theo ý kiến của một số doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì việc lập, quản lý, sử dụng, hạch toán quỹ này hiện có nhiều bất cập, vướng mắc như: Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đề nghị quy định mức Quỹ bình ổn giá hình thành bắt buộc tại doanh nghiệp tính trên doanh thu, được giới hạn phù hợp với yêu cầu bình ổn và đảm bảo tương quan hợp lý với lợi nhuận của doanh nghiệp (quy định hiện hành là không giới hạn); Tổng Công ty xăng dầu Quân đội cho rằng "mục đích hình thành Quỹ bình ổn là giúp ổn định về giá. Nhưng hiện nay, việc trích lập quỹ chưa giải quyết bình ổn giá nhưng lại tác động tạo lợi thế cho các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi tích tụ một số vốn từ quỹ này để giảm vốn vay và từ đó lại tạo ra lợi thế cạnh tranh giá dẫn đến độc quyền - tiêu diệt cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu”. Trong khi đó cử tri kiến nghị xem xét, bãi bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, vì cho rằng từ khi trích lập Quỹ đến nay dù khi giá xăng dầu tăng hay giảm thì khách hàng vẫn phải trả thêm 300 đ hoặc 500 đ/lít (tùy từng thời điểm) để đưa vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhưng việc quản lý, sử dụng quỹ này cũng như việc khách hàng được hưởng lợi từ quỹ này như thế nào thì không rõ.

Qua xem xét, đối chiếu với quy định của pháp luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội  nhận thấy việc lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu chưa phù hợp với quy định của Pháp lệnh giá, cụ thể là: Theo Điều 6 của Pháp lệnh giá quy định cụ thể về các biện pháp bình ổn giá thì không có biện pháp lập Quỹ bình ổn giá
. Giải trình về căn cứ để lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, tại Báo cáo số 12870/BTC-QLG ngày 24/9/2010, Bộ Tài chính cho rằng việc lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu là căn cứ vào:  Điều 5 Pháp lệnh giá
, Điều 3, Nghị định 170/2003/NĐ-CP, Thông báo số 147/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua nghiên cứu Pháp lệnh giá thì thấy Điều 5 quy định về mục tiêu bình ổn giá trong đó có quy định: “Nhà nước thực hiện các chính sách, biện pháp cần thiết tác động vào quan hệ cung cầu để bình ổn giá thị trường…”. Những biện pháp cần thiết được áp dụng để bình ổn giá được đề cập trong điều này đã được cụ thể hóa tại Điều 6 của Pháp lệnh mà không giao cho Chính phủ quy định. Sau phiên họp thứ 35 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ngày 08/10/2010, Bộ Tài chính tiếp tục có văn bản giải trình số 13574/BTC-QLG về vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, sau khi xem xét Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy nội dung giải trình không có gì khác so với trước đây.
2.2- Đối với việc chống gian lận trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu

Qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri về các biện pháp khắc phục tình trạng gian lận thương mại trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu diễn ra ở nhiều nơi với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại đến lợi ích của người tiêu dùng, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy: Bộ Công thương đã có cố gắng trong việc phối hợp với các bộ, các địa phương kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu; Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động, kịp thời ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu. Công tác chống gian lận thương mại trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu trong thời gian qua tuy đã đạt được những kết quả nhất định
 nhưng nhìn chung việc kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, phòng ngừa nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; việc phát hiện hành vi vi phạm còn gặp nhiều khó khăn, việc xử lý các hành vi vi phạm chưa nghiêm minh, thiếu tính răn đe; sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc kiểm tra, chống gian lận trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu có lúc, có nơi còn thiếu chủ động, chưa được thường xuyên.

3- Việc giải quyết một số kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực Bảo hiểm Y tế

Sau thời điểm Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành, cử tri có nhiều kiến nghị về những vướng mắc trong việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với trẻ em dưới 6 tuổi, việc đổi thẻ đối với người có công với cách mạng, người nghèo; việc thu, nộp bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên; việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với trường hợp bị tai nạn giao thông… Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực nghiên cứu, giải quyết và trả lời. Tuy nhiên, cho đến nay có một số vấn đề cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị, cụ thể là việc thu nộp và cấp tiền hỗ trợ từ ngân sách để đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng là học sinh, sinh viên và việc thanh toán BHYT cho người bị tai nạn giao thông. Qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri về những vấn đề nêu trên cho thấy, việc ban hành văn bản hướng dẫn cũng như tổ chức thực hiện còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế với các bộ có liên quan, cụ thể như:

- Về việc thu nộp BHYT đối với học sinh, sinh viên: theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC giữa Bộ Y tế và Bộ Tài chính thì nhà trường có trách nhiệm thu, nộp tiền bảo hiểm y tế bắt buộc của học sinh, sinh viên nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng theo quy định tại khoản 1, Điều 105 Luật Giáo dục thì “ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, người học hoặc gia đình người học không phải đóng góp khoản tiền nào khác”, vì vậy nhà trường không có trách nhiệm thu BHYT của học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 35, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 6974/BGDĐT-CTHSSV ngày 20/10/2010 gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp về việc tăng cường phối hợp thực hiện Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế. 

- Về thanh toán BHYT đối với người bị tai nạn giao thông: Theo quy định của Luật BHYT thì những trường hợp bị tổn thương về thể chất và tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra không được hưởng BHYT. Để hướng dẫn thực hiện quy định này, Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC, trong đó tại điểm b, khoản 3, Điều 8
 quy định để được BHYT chi trả viện phí đòi hỏi người bị tai nạn giao thông phải có xác nhận không vi phạm pháp luật của “cơ quan có thẩm quyền”. Tuy nhiên Thông tư lại không quy định “cơ quan có thẩm quyền” là cơ quan nào nên gây khó khăn cho người dân khi làm thủ tục để được BHYT chi trả viện phí. Đây là vấn đề cử tri đã nêu từ kỳ họp trước nhưng việc trả lời của Bộ Y tế chưa thỏa đáng, cử tri tiếp tục kiến nghị. Mặc dù Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các cơ quan nhưng do còn nhiều ý kiến khác nhau nên đến nay kiến nghị này chưa được giải quyết dứt điểm. Ngày 10/9/2010, Bộ Y tế đã có văn bản số 6089/BYT-BH xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Thông tư. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ kịp thời cho ý kiến chỉ đạo để Bộ Y tế và các Bộ có liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện về vấn đề này.
IV- NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

1- Kết quả đạt được
Qua xem xét báo cáo và các văn bản trả lời cử tri của các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết kiến nghị của cử tri và qua theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết một số kiến nghị cụ thể của cử tri, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy:
- Với quan điểm ngày càng đề cao và coi trọng quyền tham gia quản lý nhà nước của nhân dân, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao luôn xác định rõ kiến nghị của cử tri là một kênh thông tin quan trọng để kiểm tra, xem xét, điều chỉnh các quy định của pháp luật, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm góp phần bảo đảm cho hoạt động quản lý, điều hành mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, nhìn chung trong thời gian qua việc tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết kiến nghị và trả lời cử tri của các cơ quan nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực.

- Mặc dù số lượng kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 nhiều hơn kỳ họp trước nhưng các bộ, ngành đã có nhiều cố gắng nên nhiều kiến nghị đã được tiếp thu, giải quyết kịp thời, thể hiện trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân cả nước, như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường... 

- Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các bộ khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã được nêu trong Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, cụ thể như: Bộ Công thương đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo, trong đó những quy định về nhiệm vụ của Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật; Tòa án nhân dân tối cao đã sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong đó có nội dung hướng dẫn xác định số tiền dùng để đánh bạc dưới hình thức chơi số đề, làm cơ sở xác định trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội đánh bạc. 
2- Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tuy đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri nhưng trong công tác này vẫn còn có những tồn tại, hạn chế như: 

- Đối với một số vấn đề cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng việc giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền còn chậm, có nhiều lúng túng mà nguyên nhân chủ yếu là do việc phối hợp để giải quyết các vấn đề vướng mắc và việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành còn nhiều bất cập.

- Một số cơ quan chưa thực sự quan tâm đến việc khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nêu trong báo cáo giám sát tại kỳ họp trước như: Việc tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non, mẫu giáo, hỗ trợ đối với giáo viên (kể cả nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer tại các chùa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long mặc dù đã được Quốc hội phân bổ ngân sách để thực hiện Quyết định này trong năm 2009 và năm 2010 nhưng đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành được văn bản hướng dẫn nên vẫn chưa thực hiện được; Bộ Nội vụ chưa sửa đổi, bổ sung tiêu chí thành lập thôn, bản mới; Ủy ban Dân tộc chưa ban hành văn bản hướng dẫn về“Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” (trong đó có già làng). 

- Nhiều kiến nghị của cử tri đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết bằng việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan nhưng do công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai hướng dẫn thực hiện pháp luật còn nhiều hạn chế nên tại các kỳ họp sau cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị.

- Vẫn còn một số cơ quan trả lời kiến nghị của cử tri chậm nên nội dung trả lời không được truyền tải kịp thời đến với cử tri khi Đại biểu Quốc hội đi tiếp xúc cử tri.
V- KIẾN NGHỊ

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị với các cơ quan một số vấn đề sau đây:

- Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Y tế trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với các bộ, ngành hữu quan kịp thời rà soát các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Điện lực, Luật Bảo hiểm y tế, Pháp lệnh giá; có kế hoạch, tiến độ cụ thể về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản có những nội dung chưa phù hợp với quy định của các luật, pháp lệnh nêu trên; chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ hữu quan làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo, hỗ trợ đối với giáo viên (kể cả nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer tại các chùa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long được quy định tại các Quyết định 24, 25, 26, 27/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Chính phủ, các bộ, cơ quang ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục thực hiện những yêu cầu, kiến nghị mà Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nêu trong báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước và báo cáo kết quả với Ủy ban thường vụ Quốc hội.
- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh góp phần bảo đảm việc ban hành các văn bản này được kịp thời, đúng thẩm quyền và phù hợp với nội dung quy định của luật, pháp lệnh.
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới  kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trân trọng báo cáo Quốc hội.
	Nơi nhận:
- Các vị đại biểu Quốc hội;

- TT HĐDT, các UB của QH;

- Lưu VPQH, BDN.
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Uông Chu Lưu


PHỤ LỤC 1

SỐ LIỆU VỀ VIỆC CHUYỂN VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XII

(tính đến ngày 05-11-2010)

	Số TT 
	Cơ quan
	Chuyển
	Trả lời
	Ghi chú

	1
	Chính phủ
	95
	75
	    Thiếu 20 

	2
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	135
	135
	

	3
	Bộ Kế hoach và Đầu tư
	116
	116
	

	4
	Bộ Lao động TB và XH
	112
	112
	

	5
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	102
	102
	

	6
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	87
	87
	

	7
	Bộ Tài chính
	80
	80
	

	8
	Bộ Nội vụ
	78
	78
	

	9
	Bộ Y tế
	78
	78
	

	10
	Bộ Công thương
	73
	73
	

	11
	Bộ Giao thông Vận tải
	73
	73
	

	12
	Bộ Quốc phòng
	67
	67
	

	13
	Bộ Văn hóa TT và DL
	28
	28
	

	14
	Ủy ban dân tộc
	16
	16
	      

	15
	Bộ Tư pháp
	26
	26
	

	16
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam
	24
	24
	

	17
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	16
	16
	

	18
	Bộ Công an
	13
	13
	

	19
	Bộ Xây dựng
	12
	12
	

	20
	Bộ Thông  tin và Truyền thông
	8
	8
	

	21
	Bộ Khoa học và Công nghệ 
	6
	6
	

	23
	Thanh tra Chính phủ
	5
	5
	

	25
	Đài truyền hình Việt Nam
	4
	4
	

	22
	Tòa án nhân dân tối cao
	6
	6
	

	24
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	5
	5
	

	
	Cộng
	1.265
	1.245
	20


PHỤ LỤC 2

SỐ LIỆU VỀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

MÀ TẠI KỲ HỌP TRƯỚC CÁC CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM ĐÃ TRẢ LỜI  

ĐANG XEM XÉT, GIẢI QUYẾT

(tính đến ngày 05-11-2010)

	STT
	Cơ quan
	Số kiến nghị
	Đã trả lời
	Ghi chú

	1 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	73
	73
	

	2 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	36
	36
	

	3 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	27
	27
	

	4 
	Bộ Nội vụ
	23
	23
	

	5 
	Bộ Quốc phòng
	24
	24
	

	6 
	Bộ Lao động,Thương binh& XH
	22
	22
	

	7 
	Bộ Công thương
	22
	22
	

	8 
	Bộ Tài chính
	20
	20
	

	9 
	Bộ Giao thông Vận tải
	18
	18
	

	10 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	17
	17
	

	11 
	Bộ Y tế
	15
	15
	

	12 
	Bộ Xây dựng
	9
	9
	

	13 
	Bộ Công an
	8
	8
	

	14 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và DL
	5
	5
	

	15 
	Bộ Tư pháp
	5
	5
	

	16 
	Thanh tra Chính phủ
	5
	5
	

	17 
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	4
	4
	

	18 
	Ủy ban Dân tộc
	3
	0
	Chưa trả lời

	19 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	2
	0
	Chưa trả lời

	20 
	Đài truyền hình Việt Nam
	2
	2
	

	21 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1
	1
	

	22 
	Tòa án nhân dân tối cao
	3
	3
	

	23 
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	2
	2
	

	
	Tổng
	346
	341
	5


� Chi tiết xin xem Phụ lục 1


� Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Bình, An Giang, Vĩnh phúc, Khánh Hòa, Kiên Giang


� Tính đến ngày 05/11, Ban Dân nguyện nhận được 51/63 Báo cáo của các Đoàn Đại biểu Quốc hội


� Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty xăng dầu quân đội, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam


� Hội đồng Dân tộc giám sát về công tác di dân, tái định cư; Ủy ban Tư pháp giám sát việc chấp hành pháp luật trong thi hành án dân sự; Ủy ban Tài chính – Ngân sách giám sát chuyên đề về Dự trữ Nhà nước; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, Ủy ban Quốc phòng và An ninh giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên một số địa bàn trọng điểm; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức khảo sát thực tế về đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng các cơ sở, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em; Ủy ban về các vấn đề xã hội giám sát về chính sách giảm nghèo, chính sách người có công, việc triển khai Luật BHYT…


� Chi tiết xin xem Phụ lục 1 


� Chi tiết xin xem Phụ lục 2


� Vụ án tranh chấp tài sản của bà Huỳnh Kim Oanh và Nguyễn Thị Nhuận ở Phú Yên


� Vụ án bà Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu


� Vụ án bà Đinh Thị Tâm, Nguyễn Thị Oanh ở Phú Yên


� Điều 31. Giá điện và các loại phí: (1) Biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cơ quan điều tiết điện lực giúp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp xây dựng biểu giá bán lẻ điện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. (2) Khung giá phát điện, bán buôn điện và các loại phí truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, các phí dịch vụ phụ trợ do đơn vị điện lực có liên quan xây dựng, cơ quan điều tiết điện lực thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt.


� Khoản 2 Điều 62. Giá bán lẻ điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo: Giá bán lẻ điện sinh hoạt tại khu vực mà việc đầu tư và hoạt động điện lực không có hiệu quả kinh tế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng không được ngoài khung giá trong biểu giá bán lẻ điện quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật này.


� Khoản 3 Điều 4. Giá bán lẻ điện khu vực nông thôn: Giá bán lẻ điện những nơi chưa nối lưới điện quốc gia do đơn vị bán điện xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm kinh doanh, trình UBND cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương.


� Điểm d, khoản 5 Điều 2. Cục Điều tiết điện lực thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Ban hành các loại giá và phí của hoạt động điện lực, bao gồm: khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện; giá truyền tải điện; giá phân phối điện; phí tham gia thị trường điện lực; phí giao dịch thị trường; phí điều độ hệ thống điện; phí sử dụng các dịch vụ phụ trợ và các phí khác.


� Khoản 2 Điều 9. Lập, phê duyệt và công bố quy hoạch phát triển điện lực: UBND dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh) tổ chức lập quy hoạch phát triển điện lực địa phương trình HĐND cùng cấp thông qua trước khi trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt; chỉ đạo tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; công bố và hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực địa phương đã được phê duyệt.


� Khoản 2 Điều 3.Đầu tư dự án điện độc lập: Thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực được thực hiện theo quy định của Luật Điện lực. Đối với quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ, Bộ Công nghiệp phê duyệt Quy hoạch phát triển thuỷ điện nhỏ toàn quốc, UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển thuỷ điện nhỏ của tỉnh sau khi có thoả thuận của Bộ Công nghiệp.


� Điều 61. Đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo: 1. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho đơn vị điện lực hoạt động tại khu vực mà việc đầu tư và hoạt động điện lực không có hiệu quả kinh tế; 2. Nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ đến nơi sử dụng điện cho các hộ dân thuộc diện chính sách xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo xác nhận của Uỷ ban nhân dân địa phương; 3. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước bao gồm: a) Hỗ trợ về vốn đầu tư; b) Hỗ trợ về lãi suất vay vốn đầu tư; c) Ưu đãi về thuế. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc thực hiện các chính sách hỗ trợ; 4. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo.


� Điều 26 Nghị định 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007, đã thay thế bằng Điều 27 Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 quy định về quyền định giá của doanh nghiệp 


� Điều 6. Biện pháp bình ổn giá (1) Trường hợp giá thị trường của hàng hoá, dịch vụ quan trọng, thiết yếu có biến động bất thường thì Nhà nước sử dụng những biện pháp sau đây để bình ổn giá: (a) Điều chỉnh cung cầu hàng hoá sản xuất trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hoá giữa các vùng, các địa phương trong nước; (b) Mua vào hoặc bán ra hàng hoá dự trữ; (c) Kiểm soát hàng hoá tồn kho; (d) Quy định giá tối đa, giá tối thiểu, khung giá; (đ) Kiểm soát các yếu tố hình thành giá; (e) Trợ giá nông sản khi giá thị trường xuống quá thấp gây thiệt hại cho người sản xuất; trợ giá hàng hoá, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khác. (2). Thẩm quyền, thủ tục, thời hạn và loại hàng hoá, dịch vụ được áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này do Chính phủ quy định. (3). Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh những hàng hoá, dịch vụ quan trọng, thiết yếu có trách nhiệm thực hiện các biện pháp có liên quan quy định tại khoản 1 Điều này để góp phần bình ổn giá.


� Điều 5. Mục tiêu bình ổn giá: Nhà nước thực hiện các chính sách, biện pháp cần thiết tác động vào quan hệ cung cầu để bình ổn giá thị trường đối với những hàng hoá, dịch vụ quan trọng, thiết yếu, kiểm soát lạm phát, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước, góp phần khuyến khích đầu tư, phát triển.


� Theo báo cáo của Bộ công thương trong giai đoạn từ đầu năm 2007 đến tháng 9/2008, Lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với các lực lượng trên địa bàn kiểm tra 14.237 điểm kinh doanh xăng dầu/38 tỉnh, thành phố, phát hiện và xử lý 2.653 vụ, xử lý được 345.904 lít và xử phạt thu ngân sách 9,8 tỷ đồng. Từ khi kinh doanh xăng dầu chuyển sang cơ chế thị trường (16/9/2008), các cơ quan chức năng tổ chức 02 đợt kiểm tra trên địa bàn 17 tỉnh, phát hiện và thu hồi 52 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Năm 2009, thu giữ được 156.840 lít xăng dầu nhập lậu, 286.624 lít không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong 6 tháng đầu năm 2010, thu giữ được 105.481 lít xăng dầu nhập lậu. Riêng tại Gia Lai trong 2 tháng đầu năm 2010, đã kiểm tra, phát hiện 25 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, thu hồi 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.


� Khoản 3, Điều 8. Mức hưởng bảo hiểm y tế trong một số trường hợp: Đối với trường hợp tai nạn giao thông: (a) Trường hợp đã xác định được là không vi phạm pháp luật thì quỹ BHYT thanh toán theo quy định; (b) Trường hợp chưa xác định được là có vi phạm pháp luật về giao thông hay không thì người bị tai nạn giao thông tự thanh toán các chi phí điều trị với cơ sở y tế. Khi có xác nhận không vi phạm pháp luật về giao thông của cơ quan có thẩm quyền thì người bệnh mang chứng từ đến Bảo hiểm xã hội để thanh toán theo quy định. Thủ tục thanh toán và thời hạn thanh toán thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư này.
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